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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

Danh hiệu
TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 

CS
CSTĐ 

TP
ĐV
XS

Khen thưởng

2023 - 2024 x x x GKUBND huyện

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

1
Đào Thị Thu Hương

2027 - 2028

2023 - 2024 x x x GKUBND huyện

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

2
Nguyễn Thị
Lan Hương

2027 - 2028

2023 - 2024 x x x GKUBND huyện

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

3 Phan Thị Tố

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

4 Nguyễn
Thị Loan

2027 - 2028

2023 - 2024 x x x GKUBND huyện

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

5 Trịnh Thị Hà

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

6 Nguyễn Thị Thanh 
Hiền

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x x x GKUBND huyện

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

7 Phạm Thị Hải Yến

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

8 Phạm Thị Oanh

2027 - 2028

2023 - 2024 x x x GKUBND huyện

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
9 Nguyễn Thị Chi

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
10 Bùi Thị Thảo

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

11 Nguyễn Thị Huyền

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
12

Nguyễn Thị Tuyền

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

13
Nguyễn Thị 

Hường

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

14 Phạm Thị Duyên

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
15 Nguyễn Thị Hiên

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
16

Nguyễn Thị Ngọc 
Lan

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

17 Nguyễn Thị Hằng

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
18

Nguyễn Thị 
Phượng

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

19 Đặng Thị Chanh

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

20
Vũ Thị Thu 

Hương

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
21 Nguyễn Thị Thu

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
22 Phạm Thị Huế

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

23 Bùi Thị Thuý

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
24 Bùi Thị Bích

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

25 Phạm Thị Huyền

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

26 Nguyễn Thị Cúc

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
27 Phạm Thị Liên

2027 - 2028

2023 - 2024 x x x GKUBND huyện

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
28 Nguyễn Thị Yến

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

29 Phạm Thị Hảo

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
30 Vũ Thị Thanh

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

31 Phạm Thị Nhàn

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

32 Bùi Thị Thoi

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
33 Nguyễn Thị Liên

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
34 Nguyễn Thị Thắm

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

35 Phạm Thị Hạnh

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
36

Vũ Thị Hương 
Giang

2027 - 2028

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
10:1

1 1
5/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023– 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

37 Nguyễn Thị Thuỷ

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

38 Phạm Thị Hằng

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
39 Trần Thị Hiên

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
40

Nguyễn Thị Ngọc 
Thuý

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

41 Nguyễn Thị Thuỳ 
Dung 

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
42

Nguyễn Thị Ngọc 
Tuyết

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

43 Phạm Thị Phương

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

44 Phạm Thị Trang

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
45 Phạm Thị Hương

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
46 Vũ Thị Huyền

2027 - 2028

2023 - 2024

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

47 Nguyễn Thị Dung

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
48 Trần Thị Hiển

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

49 Lê Thị Thuyết

2027 - 2028

2023 - 2024

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027

50 Lê Thị Thương

2027 - 2028

2023 - 2024 x x
2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
51 Trịnh Ánh Tuyết

2027 - 2028

2023 - 2024

2024 – 2025

2025- 2026

2026 - 2027
52

Bùi Thị Thanh 
Thảo

2027 - 2028TÀI L
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THEO DÕI THI ĐUA CỦA TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

NHÀ TRƯỜNG CÔNG ĐOÀN
Năm học

Danh hiệu Khen thưởng Danh hiệu Khen thưởng

2023 - 2024 Tập thể 
LĐXS

BK của UBND 
thành phố

VMXS Bằng khen của 
LĐLĐTP

2024 – 2025

2025 - 2026

2027 - 2028

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

                                     
                                                    

                                                                                Nguyễn Thị Lan Hương
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